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 (Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

Câu 1 :	2.5 điểm
	Vẽ sơ đồ mạch điện điều khiển, mạch điện động lực, vẽ lưu đồ giải thuật và viết chương trình ASM  mạch điều khiển khởi động sao tam giác động cơ không đồng bộ với các yêu cầu :
_Nhấn nút M : động cơ khởi động nối sao, 4 giây sau động cơ chuyển sang hoạt động ở chế độ tam giác
_Nhấn nút D động cơ dừng ngay

Các linh kiện trong mạch như sau:
· M : nút nhấn thường hở (NO) nối với P1.1
· D: nút nhấn thường hở (NO) nối với P1.3
· Mạch động lực sử dụng 3 contactor K, Y, . Tín hiệu điều khiển contactor do sinh viên tự chọn.
(Vẽ sai mạch điện sẽ không chấm điểm các phần sau)

Câu 2 :	2.5 điểm
Cho 2 công tắc và 1 led 7 đoạn Anod chung. Hãy vẽ sơ đồ kết nối và viết chương trình đáp ứng các yêu cầu sau :

	Trạng thái S2
	Trạng thái S1
	Led 7 hiển thị

	Tắt 
	Tắt
	1

	Tắt 
	Bật
	2

	Bật
	Tắt
	3

	Bật
	Bật
	4





Câu 3 :	2.5 điểm
Cho 1 nút nhấn thường hở và 2 led 7 đoạn Anod chung. Hãy vẽ sơ đồ kết nối 2 Led trên với 8951 và viết chương trình điều khiển theo yêu cầu :
· Khi chưa nhấn nút : 2 Led 7 đoạn tắt . 
· Khi nhấn nút : 2 Led 7 đoạn sẽ đếm từ 85 đến 03, mỗi giây giảm một số. Sau khi đếm xong thì 2 led tắt.
· Chương trình tạo thời gian trễ 1 giây dùng Timer 1
 (Vẽ sai mạch điện sẽ không chấm điểm các phần sau)

Câu 4 :	2.5 điểm
Cho 1 Led 7 đoạn Anod chung, 1 nút nhấn thường hở và 1 vi điều khiển 8951 sử dụng thạch anh 12MHz. Hãy vẽ sơ đồ kết nối và viết chương trình sử dụng ngắt ngoài 0 điều khiển Led hiển thị như sau: 
Khi khởi động xong thì Led 7 đoạn hiện số 1
Mỗi lần nhấn nút thì Led hiển thị tăng 1 số.
Nếu Led đang hiển thị số 9 mà nhấn nút thì Led quay lại hiện số 1, quá trình hoạt động lặp lại
 (Vẽ sai mạch điện sẽ không chấm điểm các phần sau)
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